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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề dược  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 4 năm 2018 về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 126/TTr-SYT ngày 

22/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên thông 

giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 21/9/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết các thủ 

tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Bộ: Tư pháp, Y tế; 

- TT/Tỉnh ủy; TT/HĐND Tỉnh; 

- Các PCT UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HCC; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (D). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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QUY CHẾ 

Phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính 

về cấp Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề dược  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1385/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng  11  

năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành 

chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giữa các cơ quan Nhà nước có liên quan, gồm các thủ tục sau: 

a) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam. 

b) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả 

trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị 

thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 

dược) theo hình thức xét hồ sơ. 

2. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định phối hợp giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các nhóm thủ tục hành chính được quy 

định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này. 

2. Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, 

Sở Tư pháp, Sở Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Việc giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 của Quy chế 

này phải đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục. 

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho các 

cá nhân có yêu cầu. 



 

3. Khi phối hợp giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật theo từng lĩnh 

vực và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Điều 4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế đặt tại Trung tâm Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; thu 

phí, lệ phí theo quy định. 

Chương II 

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Mục 1. CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - CẤP LẦN ĐẦU CHỨNG 

CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT 

NAM HOẶC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - CẤP LẠI CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM 

BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM c, 

d, đ, e và g KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. 

Điều 5. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp - cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam hoặc cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ 

hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh. 

1. Đối với hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 

03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).  

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú 

hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo 

quy định của pháp luật). 

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, 

mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn 

bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho 

người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

của người được ủy quyền (trường  hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

số 1). 

Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được 

miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh. 



 

2. Đối với hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam 

a) Trường hợp cấp lần đầu 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.   

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau: Văn bằng chuyên 

môn y; văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận 

đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo 

ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sĩ và được cấp chứng 

chỉ hành nghề với chức danh là bác sĩ; văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược 

sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo 

chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng 

hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm; giấy chứng nhận 

là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế 

cấp. 

(Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận 

tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ 

sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp). 

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc bản sao hợp lệ 

các văn bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa 

II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương 

pháp chữa bệnh gia truyền.  

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Khoản 6 Điều 23 và Khoản 5 Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 cấp. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong 

cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự 

thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với 

những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại 

thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian 

không quá 6 tháng, tính đến ngày nộp đơn. 

b) Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, 

d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I đối với 

người Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016. 



 

- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

        - Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau: Văn bằng chuyên 

môn y; văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận 

đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo 

ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thì được xem là tương đương với văn bằng bác sĩ và được cấp chứng 

chỉ hành nghề với chức danh là bác sĩ; văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược 

sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo 

chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng 

hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm; giấy chứng nhận 

là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế 

cấp. 

(Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận 

tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ 

sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp). 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Khoản 6 Điều 23 và Khoản 5 Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 cấp. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo 

109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong 

cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự 

thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với 

những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại 

thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không 

quá 6 tháng, tính đến ngày nộp đơn. 

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp - cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam hoặc cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ 

hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm 

soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp có trách 

nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả cho người dân, thu phí, lệ phí theo quy định.  

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì phải hướng dẫn ngay để 

người dân hoàn chỉnh hồ sơ; nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại 

giấy tờ cần bổ sung theo quy định của pháp luật. 



 

Điều 7. Trình tự giải quyết liên thông các thủ tục hành chính cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp - cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người Việt Nam hoặc cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lại chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức bộ phận một cửa của Sở Y tế 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 

Đồng Tháp có trách nhiệm: 

- Lập hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp chuyển Sở Tư pháp để cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp. 

- Lập hồ sơ cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam hoặc hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh chuyển Sở Y 

tế để cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Trong thời hạn 10 ngày (Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú 

ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích thì thời hạn không quá 15 ngày) Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân. Ngay sau khi có kết quả, Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển kết quả 

cho Sở Y tế làm thủ tục cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 

Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ 

hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 8. Trả kết quả thủ tục liên thông cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp 

lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

hoặc cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng Chỉ hành nghề theo quy 

định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (hoặc 180 ngày đối 

với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ 

hành nghề do nước ngoài cấp) người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đồng Tháp để nhận kết quả gồm: Phiếu lý lịch tư pháp, Chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

2. Sở Y tế và Sở Tư pháp phân công công chức Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả có trách nhiệm tập hợp và trả kết quả cho người dân theo giấy hẹn. 

Điều 9. Phí, lệ phí  

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người. 

- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, 

con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ): 100.000 đồng/lần/người. 



 

- Trường hợp yêu cầu cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu 

cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000 đồng/Phiếu. 

- Miễn lệ phí đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp thuộc đối  tượng  theo  quy  định  tại  Điều  5  Thông  tư  số  244/2016/TT-

BTC ngày  11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 360.000 đồng (Theo 

quy định tại Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y 

tế). 

Mục 2. CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ DƯỢC (BAO GỒM CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ DƯỢC NHƯNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC BỊ THU HỒI 

THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ĐIỀU 28 

CỦA LUẬT DƯỢC) THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ 

Điều 10. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo 

hình thức xét hồ sơ. 

1. Đối với hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 

03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).  

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc 

giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

(trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp 

không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của 

pháp luật). 

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, 

mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn 

bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho 

người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

số 1) 

Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được 

miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh. 

2. Đối với hồ sơ yêu cầu ấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường 

hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi 



 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 02 

Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017. 

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn. Đối với các văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp, phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy công nhận 

tương đương của cơ quan có thẩm quyền về công nhận tương đương theo quy định 

tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành 

theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; Trường 

hợp thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành được tính là tổng thời gian thực 

hành tại các cơ sở nhưng phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ 

sở đó; 

- Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với phạm vi hoạt động 

khác nhau và yêu cầu thời gian thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau 

thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và nội dung thực 

hành chuyên môn của một hoặc một số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, 

vị trí hành nghề. Trường hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng yêu cầu 

về thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên môn thì không yêu cầu phải có 

Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi hoạt động chuyên môn; 

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên 

môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy 

định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật dược. 

- Bản sao có chứng thực căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu. 

- Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài phải có lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không 

phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường 

hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản 

án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. 

(Yêu cầu đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp nộp 

trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược: các giấy tờ do cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các 

giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định). 

Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo 

hình thức xét hồ sơ 



 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm 

soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp có trách 

nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, thu phí, lệ phí theo quy định. 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì phải hướng dẫn ngay để 

người dân hoàn chỉnh hồ sơ; nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại 

giấy tờ cần bổ sung. 

Điều 12. Trình tự giải quyết liên thông các thủ tục hành chính cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường 

hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu 

hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 

dược) theo hình thức xét hồ sơ 

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức bộ phận một cửa của Sở Y tế 

tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công có trách 

nhiệm: 

- Lập hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp chuyển Sở Tư pháp để cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp.  

- Lập hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) hoặc 

cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược bị 

thu hồi chuyển Sở Y tế để cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Trong thời hạn 10 ngày (Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú 

ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 12 ngày), Sở Tư pháp cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp cho công dân; ngay sau khi có kết quả, Sở Tư pháp có trách nhiệm 

chuyển kết quả cho Sở Y tế làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường 

hợp cấp lần đầu) hoặc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với người có Chứng chỉ 

hành nghề dược bị thu hồi và chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 13. Trả kết quả thủ tục liên thông cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét 

hồ sơ 

 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người nộp hồ sơ đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp để nhận kết quả gồm: Phiếu 

lý lịch tư pháp, Chứng chỉ hành nghề dược.  

2. Sở Y tế và Sở Tư pháp phân công Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả có trách nhiệm tập hợp và trả kết quả cho người dân theo giấy hẹn. 

Điều 14. Phí, lệ phí  

 1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người. 



 

- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, 

con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ): 100.000 đồng/lần/người. 

- Trường hợp yêu cầu cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu 

cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000 đồng/Phiếu. 

- Miễn lệ phí đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp thuộc đối  tượng  theo  quy  định  tại  Điều  5  Thông  tư  số  244/2016/TT-

BTC ngày  11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Cấp chứng chỉ hành nghề dược: 500.000 đồng/ hồ sơ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Y tế, Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

- Công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính liên thông tại Trung tâm 

Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 

- Trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi lĩnh vực 

của ngành mình quản lý để bảo đảm Quy chế này được triển khai thực hiện thống 

nhất và đồng bộ. 

- Phân công, tổ chức thực hiện các thủ tục theo Quy chế này, đảm bảo đúng 

thời hạn trả kết quả cho người dân.  

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại trong quá trình thực hiện các thủ tục 

hành chính tại Quy chế này. 

2. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, Sở Y tế, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục hành 

chính theo Quy chế này về Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

thông tin, tuyên truyền về Quy chế này bằng các hình thức thích hợp. 

Điều 16. Điều khoản sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Y tế, Sở Tư pháp để nghiên cứu 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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